
DANH SÁCH
Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên

địa bàn phường Đoàn Kết
(Kèm theo Quyết định số: 59/QĐ-UBND ngày  27/01/2026 của UBND phường Đoàn Kết)

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
chú

1. Tổ bầu cử số 1 (Tổ dân phố số 1)

1 Bùi Văn Mác Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng

2 Tô Thị Thu Hoài Giáo viên Trưởng THCS Đoàn Kết Thư ký

3 Sìn Văn Sủ Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Lý Đức Thùng Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

5 Nguyễn Văn Dương Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

6 Doãn Thị Kim Thùy Chi hội phó chi hội Phụ nữ Ủy viên

7 Hoàng Văn Khá Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Vũ Đình Tiến Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

9 Nguyễn Thị Thúy Nhóm trưởng nhóm 3 Ủy viên

10 Bùi Thị Loan Cử tri Ủy viên

11 Nguyễn Hồng Nhật Cử tri Ủy viên

12 Vũ Đình Thanh Cử tri Ủy viên

13 Trần Thị Thúy Nga Cử tri Ủy viên

14 Dương Thị Lệ Giáo viên Trường Mầm non Đoàn Kết Ủy viên

15 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Ủy viên

2. Tổ bầu cử số 2 (Tổ dân phố số 2)

1 Vũ Ngọc Tuyến Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT Tổ trưởng

2 Vũ Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Đoàn Kết Thư ký

3 Nguyễn Đình Trọng Phó Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Ủy viên

4 Nguyễn Thị Hoa Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

5 Lò Sá Cà Chi hội trường CCB, Tổ trưởng tổ ANTT Ủy viên

6 Phạm Thị Hằng Nhóm trưởng Ủy viên

7 Phạm Văn Duyên Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

8 Nguyễn Bình Vinh Thôn đội trưởng Ủy viên

9 Nguyễn Thị Na Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

10 Lưu Thị Ngát Nhóm trưởng Ủy viên

11 Nguyễn Thị Nga Cử tri Ủy viên

12 Trần Thị Hạnh Cử tri Ủy viên
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13 Lê Thị Tuyên Thành viên Ban công tác mặt trận Ủy viên

14 Nguyễn Thị Lựu Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Ủy viên

15 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường Mầm non Đoàn Kết Ủy viên

3. Tổ bầu cử số 3  (Tổ dân phố số 3)

1 Tống Quyết Tiến Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Tin Giáo viên Trường THCS Đoàn Kết Thư ký

3 Quán Vi Huyên Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Tăng Thị Ngọc Hà Chi ủy viên Ủy viên

5 Hoàng Thị Thanh Hằng Cử tri Ủy viên

6 Mào Thị Khẻn Nhóm trưởng nhóm 1 Ủy viên

7 Đặng Thúy Mận Nhóm trưởng nhóm 5 Ủy viên

8 Nguyễn Thị Sửu Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

9 Nguyễn Thị Phương Cử tri Ủy viên

10 Phìn Đức Mạnh Thôn đội trưởng Ủy viên

11 Phan Thị Lục Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Ủy viên

12 Quách Thị Thu Huyền Giáo viên Trường Mầm non Đoàn Kết Ủy viên

13 Phạm Hồng Thái Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

4. Tổ bầu cử số 4  (Tổ dân phố số 4)

1 Bùi Văn Sơn Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT Tổ trưởng

2 Hà Thị Lan Anh Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thư ký

3 Đặng Xuân Khả Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Nguyễn Thanh Châu Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

5 Nguyễn Thị Hoan Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

6 Bùi Thị Nhung Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

7 Hoàng Thị Hoa Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

8 Đèo Minh Giang Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Hoàng Văn Phong Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Lò Văn Chương Thôn đội trưởng Ủy viên

11 Phạm Thị Thúy Hà Giáo viên Trường mầm non Đoàn Kết Ủy viên

5. Tổ bầu cử số 5  (Tổ dân phố số 5)

1 Nguyễn Cảnh Phượng Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Vũ Thị Bích Hằng Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thư ký

3 Lương Thị Thắm Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
chú
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4 Khoàng Văn Thanh Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Lương Thị Hậu Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

6 Lương Chí Thiện Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

7 Nguyễn Chí Thanh Đảng viên Ủy viên

8 Nhữ Văn Cường Đảng viên Ủy viên

9 Vũ Năng Minh Đảng viên Ủy viên

10 Triệu Thị Thêu Giáo viên Trường Mầm non Đoàn Kết Ủy viên

11 Nguyễn Hương Nhài Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Ủy viên

6. Tổ bầu cử số 6  (Tổ dân phố số 6)

1 Nguyễn Thanh An Trưởng ban công tác mặt trận Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Hương Ly Giáo viên Trường THCS Đoàn Kết Thư ký

3 Bùi Văn Hồng Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

4 Phìn Thị Khính Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

5 Nguyễn Thị Hoa Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

6 Nguyễn Văn Thìn Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

7 Đặng Đức Đoàn Thành viên Tổ An ninh trật tự Ủy viên

8 Bùi Thị Bích Thủy Cử tri Ủy viên

9 Bùi Phương Chi Cử tri Ủy viên

10 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Ủy viên

11 Vũ Thị Thuận Giáo viên Trường Mầm non Đoàn Kết Ủy viên

7. Tổ bầu cử số 7  (Tổ dân phố số 7)

1 Nguyễn Thị Ngoạt Phó Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng

2 Vương Thị Hà Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Thư ký

3 Nguyễn Văn Lương Trưởng ban CTMT, kiêm Tổ trưởng tổ ANTT Ủy viên

4 Nguyễn Thị Như Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

5 Đồng Văn Trợ Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

6 Đèo Thị Viện Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

7 Phạm Hồng Thái Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Vũ Thị Thược Thành viên Ban công tác mặt trận Ủy viên

9 Nghiêm Xuân Thành Cử tri Ủy viên

10 Phạm Hồng Sơn Cử tri Ủy viên

11 Nguyễn Mạnh Trung Thôn đội trưởng Ủy viên

12 Bùi Quang Huy Tổ phó tổ An ninh trật tự Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
chú
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13 Lý Thị Kim Sinh Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Ủy viên

8. Tổ bầu cử số 8  (Tổ dân phố số 8)

1 Mào Văn Hò Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Huyền Giáo viên Trường THCS Đoàn Kết Thư ký

3 Mào Văn Hà Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Phạm Thị Sâm Chi hội trưởng Hội Nông dân Ủy viên

5 Ngô Thị Hiệp Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Ủy viên

6 Hà Minh Trí Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Ủy viên

7 Lý Thị Thanh Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

8 Đỗ Mạnh Linh Tổ phó tổ An ninh trật tự Ủy viên

9 Vương Thị Khuyến Cử tri Ủy viên

10 Đồng Thị Xuyện Cử tri Ủy viên

11 Lò Thị Bình Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

12 Đỗ Thị Mến Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Ủy viên

13 Trương Thị Thu Lan Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Ủy viên

9. Tổ bầu cử số 9 (Tổ dân phố số 9)

1 Trần Văn Tân Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT Tổ trưởng

2 Phạm Thị Huế Giáo viên Trường THCS Đoàn Kết Thư ký

3 Cao Thị Nga Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Đèo Xuân Thác Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

5 Bùi Thị Đào Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ Ủy viên

6 Nguyễn Văn Quyết Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

7 Lê Thành Nam Thành viên Tổ An ninh trật tự Ủy viên

8 Điêu Chính Duy Cử tri Ủy viên

9 Đèo Văn Dương Cử tri Ủy viên

10 Trần Thị Hương Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Ủy viên

11 Nguyễn Thị Tú Anh Công chức Văn phòng HĐND-UBND Ủy viên

10. Tổ bầu cử số 10  (Tổ dân phố số 10)

1 Lê Mạnh Thắng Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Quỳnh Dương Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Thư ký

3 Nhâm Thị Hạnh Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

4 Đào Anh Bắc Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

5 Đào Xuân Thành Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
chú
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6 Vũ Văn Hưng Trưởng Ban công tác mặttrận Ủy viên

7 Lê Thị Tú Liên Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Ủy viên

8 Đào Mạnh Luyền Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Ủy viên

9 Phạm Trọng Vinh Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Nguyễn Trọng Lương Nhóm trưởng nhóm 1 Ủy viên

11 Chìu Văn Tác Nhóm trưởng nhóm 2 Ủy viên

12 Hoàng Thị Phúc Nhóm trưởng nhóm 4 Ủy viên

13 Nguyễn Như Quỳnh Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Ủy viên

11. Tổ bầu cử số 11  (Tổ dân phố số 11)

1 Ngô Minh Thắng Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Lò Thị Cúc Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Thư ký

3 Phạm Thị Hồng Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

4 Trần Thị Tuyết Minh Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Ủy viên

5 Vương Quốc Chấn Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Nguyễn Thị Tươi Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Ủy viên

7 Phạm Văn Hà Đảng viên Ủy viên

8 Đào Thị Hà Nhóm trưởng nhóm 5 Ủy viên

9 Ngô Duy Tiếp Nhóm trưởng nhóm 7 Ủy viên

10 Đào Thị Xuân Cử tri Ủy viên

11 Vàng Thị Liên Cử tri Ủy viên

12 Lò Văn Cường Cử tri Ủy viên

13 Đặng Văn Hiển Cử tri Ủy viên

12. Tổ bầu cử số 12  (Tổ dân phố số 12)

1 Nguyễn Thị Biên Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Trương Thị Đào Giáo viên Trường THCS Đoàn Kết Thư ký

3 Thùng Văn Thủy Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Trần Thị Yến Nhân viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Ủy viên

5 Nguyễn Thị Biên Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

6 Đặng Thị Liên Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ Ủy viên

7 Nguyễn Thị Ngọt Chi hội trưởng chi Hội Nông dân Ủy viên

8 Ngô Thị Thu Hà Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Nguyễn Đình Cường Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

10 Trần Văn Phú Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
chú
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11 Lò Thị Dính Công chức Văn phòng HĐND - UBND Ủy viên

12 Triệu Tài Bảo Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Ủy viên

13 Đặng Thị Ngọc Công chức Trung tâm Phục vụ HCC Ủy viên

13. Tổ bầu cử số 13  (Tổ dân phố Thành Lập)

1 Trương Thị Bích Hòa Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Phạm Thu Hiền Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Thư ký

3 Chang A Chía Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Sùng A Vảng Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Chang Thị Là Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

6 Giàng A Lử Người có uy tín Ủy viên

7 Giàng Thị Say Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Ủy viên

8 Giàng A Hùng Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

9 Giàng A Sinh Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Thào A Vảng Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

11 Phạm Đắc Liêu Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Ủy viên

14. Tổ bầu cử số 14 (Tổ dân phố Quyết Tiến 1)

1 Lý Chí Sung Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Lục Thị Hằng Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Thư ký

3 Đèo Thị Dung Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Nguyễn Quốc Toản Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Đồng Thị Liêm Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ Ủy viên

6 Đồng Thị Nguyện Tổ phó tổ dân phố Ủy viên

7 Đèo Văn Chiến Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Lương Văn Phong Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Ủy viên

9 Lý Trọng Vinh Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Lê Xuân Hùng Tổ phó tổ An ninh trật tự Ủy viên

11 Trịnh Thị Phương Nhóm trưởng nhóm 3 Ủy viên

12 Nguyễn Thị Then Nhóm trưởng nhóm 2 Ủy viên

13 Đồng Xuân Hội Khu đội trưởng Ủy viên

15. Tổ bầu cử số 15 (Tổ dân phố Quyết Tiến 2)

1 Nguyễn Cao Sơn Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Bùi Thị Lan Giáo viên Trường THCS Quyết Tiến Thư ký

3 Vũ Văn Phán Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
chú
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4 Trần Thị Lý Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Lại Thị Tuyết Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

6 Trần Thị Thanh Thủy Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

7 Trần Ngọc Việt Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

8 Khoàng văn Đức Thành viên Ban công tác mặt trận Ủy viên

9 Vũ Thị Liên Chi hội trưởng chi hội Phụ Nữ Ủy viên

10 Nguyễn Thị Đủ Giáo viên Trường mầm non Bình Minh Ủy viên

11 Trần Thị Duyên Cử tri Ủy viên

12 Nguyễn Thị Hướng Cử tri Ủy viên

13 Mai Thị Thu Cử tri Ủy viên

16. Tổ bầu cử số 16 (Tổ dân phố Quyết Tiến 3)

1 Trần Minh Hải Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Linh Giáo viên Trường THCS Quyết Tiến Thư ký

3 Bùi Thị Bình Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

4 Nguyễn Thị Lập Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

5 Sìn Thị Minh Nghĩa Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

6 Đinh Thị Oanh Chi hội phó chi hội Nông dân Ủy viên

7 Lò Thị Mừng Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Lê Thị Đạt Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Ủy viên

9 Nguyễn Văn Dự Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

10 Nguyễn Hữu Mạnh Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

11 Đặng Xuân Đế Nhóm trưởng nhóm 1 Ủy viên

12 Ngô Thị Minh Tuất Nhóm trưởng nhóm 5 Ủy viên

13 Đặng Thị Xuân Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa thể thao Ủy viên

14 Hoàng Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Tiến Ủy viên

15 Phạm Thị Tình Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Ủy viên

17. Tổ bầu cử số 17 (Tổ dân phố Quyết Tiến 5)

1 Nguyễn Duy Tuyên Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Kim Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường THCS Quyết Tiến Thư ký

3 Hoàng Thị Hoa Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Trần Tuyết Nhung Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Phạm Thị Tuyết Đảng viên Ủy viên

6 Nguyễn Ngọc Du Người có uy tín Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7 Đặng Thị Vân Long Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Hoàng Mạnh Hùng Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Ủy viên

9 Trương Xuân Thịnh Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Nguyễn Đình Choản Cử tri Ủy viên

11 Trần Thị Phú Cử tri Ủy viên

12 Nguyễn Thị Hậu Cử tri Ủy viên

13 Nguyễn Công Hòa Thôn đội trưởng Ủy viên

14 Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Tiến Ủy viên

15 Phan Thị Hằng Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Ủy viên

18. Tổ bầu cử số 18 (Tổ dân phố Quyết Tiến 6)

1 Ngô Thùy Dương Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Trường THCS Quyết Tiến Thư ký

3 Vũ Đức Thuân Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Đặng Xuân Hào Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Nguyễn Thị Xuân Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

6 Nguyễn Tiến Dũng Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

7 Đinh Thị Huê Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

8 Nguyễn Thị Loan Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Trần Thị Ngây Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

10 Đỗ Văn Huận Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

11 Nguyễn Xuân Hồng Thôn đội trưởng Ủy viên

12 Nguyễn Thị Bưởi Nhóm trưởng Ủy viên

13 Đỗ Thị Lan Nhóm trưởng Ủy viên

14 Nguyễn Thị Hưởng Nhóm trưởng Ủy viên

15 Lê Thị Chung Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Tiến Ủy viên

19. Tổ bầu cử số 19 (Tổ dân phố Quyết Tiến 7)

1 Nguyễn Xuân Cảnh Bi thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng

2 Lê Thị Như Nguyệt Giáo viên Trường THCS Quyết Tiến Thư ký

3 Đỗ Văn Châm Phó Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT Ủy viên

4 Lê Thị Hồng Vân Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

5 Nguyễn Thị Hoạt Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

6 Nguyễn Thị Ngọc Lan Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

7 Đinh Thị Thúy Nhóm trưởng nhóm 1 Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
chú
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8 Quách Văn Vượng Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

9 Bùi Văn Vinh Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

10 Vàng Thị Đức Nhóm trưởng nhóm 4 Ủy viên

11 Hoàng Văn Oanh Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

12 Vùi Thị Mười Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ Ủy viên

13 Phạm Thị Thủy Đảng viên Ủy viên

14 Trần Khánh Vân Bảo vệ Trường Tiểu học Quyết Tiến Ủy viên

15 Sìn Thị Điệp Nhân viên Trường Mầm non Bình Minh Ủy viên

20. Tổ bầu cử số 20 (Tổ dân phố Quyết Tiến 8)

1 Dương Đức Huề Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Lò Thị Thu Hiền Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Tiến Thư ký

3 Ngô Thị An Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

4 Đèo Thị Khìm Tổ phó tổ dân phố Ủy viên

5 Bùi Văn Hiển Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Ủy viên

6 Mai Thị Minh Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

7 Bùi Văn Chương Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

8 Lê Thị Hồng Nhóm trưởng Ủy viên

9 Nguyễn Tiến Quý Tổ phó tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Nguyễn Thị Cần Cử tri Ủy viên

11 Đoàn Thị Uyên Nhân viên Trường THCS Quyết Tiến Ủy viên

21. Tổ bầu cử số 21 (Tổ dân phố Quyết Tiến 12)

1 Mào Thị Ngôn Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Điệu Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Tiến Thư ký

3 Lý Văn Dần Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Ma A Dình Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Trịnh Thị Loan Tổ phó tổ dân phố Ủy viên

6 Thào A Dinh Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

7 Vàng Văn Tín Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

8 Đinh Thị Trang Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

9 Vùi Văn Duy Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Lù Thị Thái Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

11 Nguyễn Văn Thắng Cử tri Ủy viên

22. Tổ bầu cử số 22 (Tổ dân phố Quyết Thắng 9)

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
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1 Vàng Văn Vớn Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Hoàng Nguyên Điều Giáo viên Trường THCS Quyết Thắng Thư ký

3 Nguyễn Thị Hồng Phúc Công chức UBMTTQVN phường Ủy viên

4 Nguyễn Văn Nam Phó BT chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

5 Lưu Minh Tiến Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

6 Lê Thị Thúy Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

7 Nguyễn Thị Là Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

8 Đinh Thị Quy Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

9 Nguyễn Thế Nhuận Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

10 Lê Văn Yên Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

11 Phan Văn Chuyên Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

12 Vùi Văn Tiếp Thôn đội trưởng Ủy viên

13 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Thắng Ủy viên

23. Tổ bầu cử số 23 (Tổ dân phố Nậm Loỏng 1)

1 Giàng Văn Sáy Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Thắng Thư ký

3 Giàng Quyết Thắng Công chức Văn phòng HĐND - UBND Ủy viên

4 Lù Thị Khén Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

5 Nguyễn Thị Đượm Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

6 Hồ Văn Lực Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

7 Giàng Văn Lét Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

8 Phan Văn Chí Thôn đội trưởng Ủy viên

9 Phan Văn Cực Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Nguyễn Sỹ Phương Anh Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Ủy viên

11 Ngô Thị Hà Công chức UBMTTQVN phường Ủy viên

24. Tổ bầu cử số 24 (Tổ dân phố Nậm Loỏng 2)

1 Trần Thanh Hải Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Vũ Thị Thu Hương Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Thắng Thư ký

3 Lù Văn Sin Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Hà Thị Vạn Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Lò Văn Sung Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

6 Lù Thị Lan Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

7 Hoàng Văn Ơn Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
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8 Hoàng Văn Hùng Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Trương Quỳnh Liên Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Ủy viên

10 Nguyễn Thị Thanh Thùy Viên chức Trạm Y tế phường Ủy viên

11 Vùi Văn Vi Thôn đội trưởng Ủy viên

25. Tổ bầu cử số 25 (Tổ dân phố Nậm Loỏng 3)

1 Trần Thị  Hợp Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Lương Thị Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Thắng Thư ký

3 Nguyễn Thị Hoa Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

4 Lìu Văn Dim Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

5 Nùng Văn Păn Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

6 Đỗ Thanh Tuấn Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

7 Nùng Thị Hỉu Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

8 Nguyễn Quang Hải Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

9 Hồ Văn Tuấn Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

10 Lìu Văn Dục Thôn đội trưởng Ủy viên

11 Nông Văn Sìn Viên chức Trạm Y tế phường Ủy viên

26. Tổ bầu cử số 26 (Tổ dân phố Bản Màng)

1 Lý Đức Trung Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT Tổ trưởng

2 Nguyễn Khánh Tráng Giáo viên Trường THCS Quyết Thắng Thư ký

3 Ú A Té Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Giàng Văn Cướng Phó Trưởng ban CTMT, Thôn đội trưởng Ủy viên

5 Quàng Thị Lan Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

6 Ú A Đích Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

7 Lò Thị Nhường Hội viên chi hội Phụ nữ Ủy viên

8 Nùng Văn Thắng Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

9 Vùi Văn Thọ Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

10 Vàng Văn Muôn Đảng viên Ủy viên

11 Lù Văn Thắng Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Ủy viên

27. Tổ bầu cử số 27 (Tổ dân phố Séo Làn Than)

1 Nguyễn Hữu Thái Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Lê Đình Tiến Giáo viên Trường THCS Quyết Thắng Thư ký

3 Đặng Thị Tố Nga Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

4 Ú A Diễn Tổ trưởng Tổ dân phố, Thôn đội trưởng Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
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5 Lò Thị Phúc Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

6 Đỗ Thị Thủy Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

7 Vàng A Hiệp Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Trần Minh Thắng Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

9 Hồ Văn Khanh Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Nừng Văn Thán Tổ phó tổ An ninh trật tự Ủy viên

11 Lê Hữu Thọ Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Ủy viên

28. Tổ bầu cử số 28 (Tổ dân phố Sin Páo Chải)

1 Giàng A Chảo Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Ngô Ánh Nguyệt Giáo viên trường TH&THCS Nậm Loỏng Thư ký

3 Lý A Vảng Tổ trưởng TDP, Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

4 Má Thị Lơ Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Tẩn Páo Hồ Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Giàng A Dinh Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

7 Sùng Thị Cu Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

8 Lý A Công Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Giàng A Khi Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Giàng A Sang Cử tri Ủy viên

11 Nguyễn Như Xuân Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban Ủy viên

29. Tổ bầu cử số 29 (Tổ dân phố Sùng Chô)

1 Sùng A Hồ Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Vũ Thị Hoan Giáo viên Trường TH&THCS Nậm Loỏng Thư ký

3 Lý A Sênh Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Má Páo Sinh Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Phàng Thị Dơ Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

6 Giàng Thị Pàng Y tá tổ dân phố Ủy viên

7 Tẩn A Siểu Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Tẩn A Sa Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

9 Sùng A Páo Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Sùng A Pa Thôn đội trưởng Ủy viên

11 Phê A Chứ Người uy tín Ủy viên

12 Lý A Tủa Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

13 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
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30. Tổ bầu cử số 30 (Tổ dân phố Hồi Lùng)

1 Phê A Hảng Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường TH&THCS Nậm Loỏng Thư ký

3 Lý A Vứ Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

4 Má A Nhà Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

5 Má A Sẻng Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

6 Má A Nổ Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

7 Giàng Thị Sung Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Tẩn Thị Sua Cho hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

9 Đặng Phương Nhã Cử tri Ủy viên

10 Lê Thị Hợp Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban Ủy viên

11 Nguyễn Lan Hồng Viên chức Trạm Y tế phường Ủy viên

31. Tổ bầu cử số 31 (Tổ dân phố Lùng Thàng)

1 Sùng A Hồ Bí thư chi bộ, kiêm tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Lò Thái Hiệp Giáo viên Trường TH&THCS Nậm Loỏng Thư ký

3 Tẩn A Chu Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

4 Má A Phể Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

5 Liều A Séo Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Hàng Thào Váng Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

7 Gì A Phềnh Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Tẩn A Cơ Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

9 Má A Tùng Cử tri Ủy viên

10 Trần Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban Ủy viên

11 Nguyễn Thị Thiều Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Ủy viên

32. Tổ bầu cử số 32 (Tổ dân phố Gia Khâu 1)

1 Sùng A Khoa Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Đường Văn Thắng Giáo viên Trường TH&THCS Nậm Loỏng Thư ký

3 Chang A Súa Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT Ủy viên

4 Thào A Sử Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

5 Sùng Thị Ly Cho hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

6 Sùng Páo Ly Thôn đội trưởng Ủy viên

7 Sùng A Phong Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

8 Sùng A Thái Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên
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9 Vừ A Lử Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Thào A Sang Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

11 Kiều Thị Thắm Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban Ủy viên

33. Tổ bầu cử số 33 (Tổ dân phố Gia Khâu 2)

1 Sùng A Trang Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Trần Văn Thắng Giáo viên Trường TH&THCS Nậm Loỏng Thư ký

3 Má A Trang Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Sùng A Chia Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Lầu A Di Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

6 Phê A Pánh Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

7 Sùng Thị Xe Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

8 Chang A Tháng Thôn đội trưởng Ủy viên

9 Má A Sình Cử tri Ủy viên

10 Hỏ Văn Nước Cử tri Ủy viên

11 Trần Thị Thùy Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban Ủy viên

34. Tổ bầu cử số 34 (Tổ dân phố Cư Nhà La)

1 Hàng A Páo Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT Tổ trưởng

2 Nguyễn Thi ̣Lê ̣Hà Giáo viên Trường TH&THCS Sùng Phài Thư ký

3 Hàng A Phử Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Sùng A Phùa Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

5 Tẩn A Phua Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Sùng A Thắng Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

7 Hàng A Chùa Đảng viên Ủy viên

8 Phê Thị Cha Đảng viên Ủy viên

9 Hàng A Tủa Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Vàng A Nhà Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

11 Lý Thị Hoa Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ Ủy viên

12 Bùi Thị Son Giáo viên Trường TH&THCS Sùng Phài Ủy viên

13 Vũ Thị Lý Chung Giáo viên Trường Mầm non Sùng Phài Ủy viên

35. Tổ bầu cử số 35 (Tổ dân phố Suối Thầu)

1 Sùng A Phừ Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT Tổ trưởng

2 Bùi Hà Vân Giáo viên Trường TH&THCS Sùng Phài Thư ký

3 Tẩn A Nhà Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi
chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4 Sùng A Chư Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

5 Sùng A Lềnh Thôn đội trưởng Ủy viên

6 Sùng Pằng Dung Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

7 Sùng A Nhà Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

8 Thào A Thênh Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

9 Sùng A Vứ Y tá Tổ dân phố Ủy viên

10 Kim Thị My Giáo viên Trường MN Sùng Phài Ủy viên

11 Đỗ Thị Hạnh Giáo viên Trường TH&THCS Sùng Phài Ủy viên

36. Tổ bầu cử số 36 (Tổ dân phố Trung Chải)

1 Chang A Diếu Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng

2 Mai Thị Lan Phương Giáo viên Trường Mầm non Sùng Phài Thư ký

3 Sùng A Chía Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Sùng A Cha Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

5 Lý A Sang Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

6 Giàng Thị Ghênh Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

7 Sùng A Phử Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Sùng A Khi Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Giàng A Khoa Đảng viên Ủy viên

10 Giàng A Lềnh Đảng viên Ủy viên

11 Giàng A Dình Y tá Tổ dân phố Ủy viên

37. Tổ bầu cử số 37 (Tổ dân phố Tả Chải)

1 Sùng A Phùa Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ ANTT Tổ trưởng

2 Nguyễ̃̃n Thi ̣Phương Thảo Giáo viên Trường TH&THCS Sùng Phài Thư ký

3 Phê A Di Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Sùng Sinh Sẻng Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Phê A Sang Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Sùng A Chiến Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

7 Giàng Thị Kẻ Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

8 Liều A Sẻng Y tá Tổ dân phố Ủy viên

9 Chang A Dềnh Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Phê Diếu Hồ Cử tri Ủy viên

11 Sùng Thị Vang Giáo viên Trường Mầm non Sùng Phài Ủy viên

38. Tổ bầu cử số 38 (Tổ dân phố Căn Câu)
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1 Phàn Nải Sinh Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Lò Thị Thủy Giáo viên Trường TH&THCS Sùng Phài Thư ký

3 Hoàng Cáo Phấu Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

4 Phàn Nải Toóc Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

5 Phàn Sì Mẩy Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

6 Phàn Ton Phải Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

7 Hoàng Nải Tung Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

8 Phàn Ton Nhằn Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

9 Phàn San Chiêu Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Hoàng A Toan Đảng viên Ủy viên

11 Hoàng Thị Ngân Giáo viên Trường Mầm non Sùng Phài Ủy viên

39. Tổ bầu cử số 39 (Tổ dân phố Sin Chải)

1 Tẩn Sìn Sang Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Lò Hoàng Quang Thành Giáo viên Trường TH&THCS Sùng Phài Thư ký

3 Tẩn A Nải Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Chẻo A Cáo Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Sìn Cáo Tạ Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Hoàng A Cáo Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

7 Chẻo Xì Phâu Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

8 Tẩn Mí Chài Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

9 Hoàng Páo Heng Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

10 Chẻo Sủ Cò Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

11 Sìn Ton Chiêu Cử tri Ủy viên

12 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non Sùng Phài Ủy viên

40. Tổ bầu cử số 40 (Tổ dân phố Sùng Phài)

1 Chẻo A Cáo Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Bá Hiền Giáo viên Trường TH&THCS Sùng Phài Thư ký

3 Chẻo Páo Lù Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Tẩn A Sểnh Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Tẩn A Páo Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Chẻo Láo Màn Bí thư chi đoàn Thanh niên  Ủy viên

7 Chẻo A Tải Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Tẩn Dao Chiêm Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên
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9 Chẻo A Tá Cử tri Ủy viên

10 Chẻo Ton Nhằn Cử tri Ủy viên

11 Đỗ Thị Kiều Viên chức Trạm Y tế phường Ủy viên

41. Tổ bầu cử số 41 (Tổ dân phố Lản Nhì Thàng)

1 Tẩn Liều Ót Bí thư chi bộ, kiêm tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Hà Thị Minh Huệ GV Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng Thư ký

3 Chẻo San Chòi Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

4 Tẩn Giao Quang Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

5 Tẩn Cao Chiêm Thôn đội trưởng Ủy viên

6 Tẩn A Dao Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

7 Tẩn Tả Mẩy Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

8 Tẩn Nải Tông Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Tẩn Lìu Chiêu Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Tẩn Cao Sơn Đảng viên Ủy viên

11 Tẩn Sun Chăn Đảng viên Ủy viên

12 Tẩn Phủ Sinh Đảng viên Ủy viên

13 Chẻo Phủ Xang Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

42. Tổ bầu cử số 42 (Tổ dân phố Cung Mù Phìn)

1 Hồ Văn Toàn Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Đặng Đình Tứ GV Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng Thư ký

3 Mùa A Ly Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Vàng A Sài Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Giàng A Thanh Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Mùa A Và Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

7 Chang Thị Da Chi hội trưởng Hội phụ nữ Ủy viên

8 Chang A Thanh Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

9 Tung Văn Chung Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

10 Vàng A Tha Phó Bí thư chi đoàn thanh niên Ủy viên

11 Lò Thị Nọi Giáo viên Trường Mầm non Lản Nhì Thàng Ủy viên

43. Tổ bầu cử số 43 (Tổ dân phố Chiêu Sải Phìn)

1 Tẩn Lao Sủ Trưởng Ban công tác mặt trận Tổ trưởng

2 Nguyễn Trung Quyết GV Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng Thư ký

3 Tẩn Lao Lủ Phó Bí thư chi bộ, kiêm Thôn đội trưởng Ủy viên
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4 Tẩn San Đi Chi hội trưởng Hội CCB, Tổ trưởng Tổ ANTT Ủy viên

5 Phàn U Chiêu Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

6 Tẩn Xí Đẹt Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

7 Phàn Lao Lủ Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

8 Phàn Phủ Chiêu Người có uy tín Ủy viên

9 Tẩn Tông Sơn Đoàn viên đoàn Thanh niên Ủy viên

10 Phàn My Sểnh Cử tri Ủy viên

11 Vùi Thị Hường Giáo viên Trường Mầm non Lản Nhì Thàng Ủy viên

44. Tổ bầu cử số 44 (Tổ dân phố Hồng Thu)

1 Tẩn Phủ Sang Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban CTMT Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Bích Liên GV Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng Thư ký

3 Mùa A Cáng Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Phùng Văn Sử Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

5 Tẩn Páo Sơn Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

6 Chẻo Mí Diển Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

7 Tẩn A Cáo Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Hoàng A Tông Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Hoàng Páo Phừ Chi hội trưởng chi hội Nông dân Ủy viên

10 Mùa A Thề Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

11 Phùng Lao Sủ Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

12 Chẻo A Dao Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

13 Tẩn Phủ Duần Người uy tín Ủy viên

14 Vừ Thị Phua Công chức phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

15 Phùng Thị Thanh Hiền GV Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng Ủy viên

45. Tổ bầu cử số 45 (Tổ dân phố Seo Pả)

1 Tẩn A Cu Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Lò Thị Tuyết GV Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng Thư ký

3 Giàng A Giao Tổ trưởng Tổ dân phố Ủy viên

4 Tẩn Phủ Mềnh Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

5 Vàng A Câu Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Hoàng Cao Sang Thôn đội trưởng Ủy viên

7 Tẩn Páo Dằng Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

8 Sùng Thị Dê Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên
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9 Tẩn Sủ On Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

10 Giàng A Phong Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

11 Đỗ Thị Huyền Giáo viên Trường Mầm non Lản Nhì Thàng Ủy viên

46. Tổ bầu cử số 46 (Tổ dân phố Séo Xiên Pho)

1 Tẩn Nải Quẩy Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Phương Thảo GV Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng Thư ký

3 Phàn San Nhàn Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

4 Tẩn Lù Khao Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

5 Phàn Mạnh Hùng Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Lý U Hin Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

7 Phùng Cao Loàng Thôn đội trưởng Ủy viên

8 Phàn Diển Sinh Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

9 Phàn Câu Hin Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

10 Tẩn Cao Giao Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

11 Đỗ Thị Yến Giáo viên Trường Mầm non Lản Nhì Thàng Ủy viên

12 Hàng A Tủa Viên chức Trạm Y tế phường Ủy viên

47. Tổ bầu cử số 47 (Tổ dân phố Sì Lèng Chải)

1 Tẩn Chỉn Sang Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Vùi Thị Thành GV Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng Thư ký

3 Phàn Tiến Cường Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

4 Chẻo A Xì Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

5 Chẻo A Thành Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

6 Chẻo Phủ Dìn Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

7 Phùng Reo Mẩy Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

8 Chẻo A Phổng Tổ phó Tổ dân phố Ủy viên

9 Phàn Cao Phâu Thôn đội trưởng Ủy viên

10 Chẻo Nải Hin Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

11 Phàn Diếu Vảng Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

12 Đỗ Thị Vân GV trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng Ủy viên

13 Lù Thị Điệp Giáo viên Trường Mầm non Lản Nhì Thàng Ủy viên

48. Tổ bầu cử số 48 (Tổ dân phố Tô Y Phìn)

1 Thào A Hảng Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Thơm Giáo viên Trường Mầm non Lản Nhì Thàng Thư ký
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3 Hảng A Hải Trưởng ban công tác mặt trận Ủy viên

4 Thào A Tủa Tổ trưởng tổ An ninh trật tự Ủy viên

5 Hảng A Vang Thôn đội trưởng Ủy viên

6 Thào A Trung Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

7 Thào A Tráng Tổ phó tổ dân phố Ủy viên

8 Hảng A Sơn Bí thư chi đoàn Thanh niên Ủy viên

9 Lý Thị Cong Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Ủy viên

10 Thào A Páo Thành viên tổ An ninh trật tự Ủy viên

11 Vùi Thị Yên Vui Giáo viên Trường Mầm non Lản Nhì Thàng Ủy viên

Tổng cộng: 48 Tổ bầu cử
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